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Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

9.0% 15.0%-1.8%

30,250 VNĐ

24.5%

0.0%

75.5%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước 

ngoài

Sở hữu nhà 

nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)

25.8%

6.9%

2.3%

2.3%

2.3%

60.4%

Cơ cấu cổ đông

Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT)

Vũ Thị Hiền

Trần Tuấn Dương (Phó Chủ tịch HĐQT)

Trần Vũ Minh

Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó Chủ tịch HĐQT)

Khác

(Nguồn: fireant.vn)

Sàn giao dịch HSX

Khoảng giá 52 tuần 20,450 - 31,150

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 175,897

Số lượng CPLH (CP) 5,814,785,700

KLGD BQ 20 phiên (CP) 29,007,906

Sở hữu nước ngoài 24.5%

Beta 1.30 

EPS 1,601

P/E 18.9

DT thuần

2023

118,953
tỷ VNĐ

YoY: ▼22,456| -15.9%

LN thuần

2023

7,651
tỷ VNĐ

YoY: ▼2,143| -21.9%

LN sau thuế

2023

6,800
tỷ VNĐ

YoY: ▼1,644| -19.5%

Tỷ suất lãi EBIT

Q1/24

12.6%

YoY: +/-▲ 0.7%

ROE (TTM)

Q1/24

9.2%

YoY: +/-▲ 2.3%

DT thuần

Q1/24

30,852
tỷ VNĐ

QoQ: ▼3,532| -10.3%

YoY: ▲ 4,263| 16.0%

LN thuần

Q1/24

2,888
tỷ VNĐ

QoQ: ▼428| -12.9%

YoY: ▲ 2,396| 487%

LN sau thuế

Q1/24

2,869
tỷ VNĐ

QoQ: ▼100| -3.4%

YoY: ▲ 2,486| 649%
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KẾT QUẢ KINH DOANH

-43.0%
-91.6% -109.2% -83.4%
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tỷ VNĐ

-59.8% -79.4% -106.0%
-48.0% -34.5%
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
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Doanh thu thuần 30,852 26,589 16.0% 118,953 141,409 -15.9% Tổng tài sản 7.5%

Giá vốn hàng bán 26,698 24,912 7.2% 106,015 124,646 -14.9% Tài sản ngắn hạn 13.7%

Lợi nhuận gộp 4,154 1,676 148% 12,938 16,763 -22.8% Tiền và tương đương tiền 1.4%

Doanh thu HĐTC 752 903 -16.7% 3,173 3,744 -15.2% Đầu tư tài chính ngắn hạn 0.4%

Chi phí TC 1,061 1,331 -20.3% 5,192 7,027 -26.1% Phải thu ngắn hạn 13.1%

Chi phí lãi vay 636 990 -35.8% 3,585 3,084 16.3% Hàng tồn kho 23.8%

LN trong công ty LKLD 0 0.00 0 -1.07 100% Tài sản ngắn hạn khác 46.5%

Chi phí bán hàng 640 477 34.3% 1,961 2,666 -26.4% Tài sản dài hạn 2.7%

Chi phí QLDN 317 281 12.9% 1,307 1,019 28.2% Phải thu dài hạn -30.2%

LN thuần từ HĐKD 2,888 492 487% 7,651 9,794 -21.9% Tài sản cố định -1.4%

Lợi nhuận khác 374 40.1 832% 142 129 10.1% Bất động sản đầu tư -1.5%

LN trước thuế 3,261 532 513% 7,793 9,923 -21.5% Tài sản dở dang 15.6%

Lợi nhuận sau thuế 2,869 383 649% 6,800 8,444 -19.5% Đầu tư tài chính dài hạn -100%

LNST của CĐ cty mẹ 2,871 397 623% 6,835 8,484 -19.4% Tài sản dài hạn khác 8.4%

(Nguồn: fireant.vn) Lợi thế thương mại -4.0%

Nợ phải trả 13.4%

Nợ ngắn hạn 10.9%

Vay và nợ thuê ngắn hạn 11.7%

Lưu chuyển tiền từ HĐKD 5,440 -1,103 4,531 633 5,410 749 Phải trả người bán ngắn hạn 18.7%

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -2,357 -2,173 1,022 -1,277 -10,374 -12,624 Nợ dài hạn 26.6%

Lưu chuyển tiền từ HĐTC -6,630 2,821 -168 -2,913 7,533 12,050 Vay và nợ thuê dài hạn 54.6%

Tiền đầu kỳ 11,881 8,325 7,868 13,253 9,697 12,252 Nguồn vốn chủ sở hữu 2.7%

Lưu chuyển tiền thuần -3,547 -455 5,386 -3,557 2,570 175 Vốn chủ sở hữu 2.7%

Ảnh hưởng tỷ giá -9.99 -1.26 -1.24 0.78 0.98 1.88 Vốn điều lệ 0.0%

Tiền cuối kỳ 8,325 7,868 13,253 9,697 12,267 12,429 Kinh phí và quỹ khác

(Nguồn: fireant.vn) (Nguồn: fireant.vn)
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Thay đổi
Tại ngày 

31/3/2024

Tại ngày 

31/12/2023

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)
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Thay đổi 

YoY
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Thay đổi 

YoY

KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)
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